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LỜI GIỚI THIỆU 
Giảng dạy kỹ năng thực hành dựa vào cộng đồng là hình thức đào tạo dựa vào 

nguồn lực ở các tuyến y tế cơ sở. Đây là hình thức đào tạo còn hết sức mới, đang coi là 
thử nghiệm ở Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên nói chung và bộ môn Phụ Sản nói 
riêng. Để giúp cho việc giảng dạy nâng tạo cơ hội thực hành các kỹ năng và nâng cao 
kỹ năng thực hành cho sinh viên y khoa tại cộng đồng, Bộ môn Phụ Sản đã biết soạn 
bộ tài liệu "Thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng Sản phụ khoa" gồm 2 cuốn:  

Tài liệu học tập dành cho sinh viên 

Tài liệu dạy học dùng cho giảng viên. 

Học phần kỹ năng thực hành tại cộng đồng, dùng cho sinh viên khối Y tế đi thực 
tế tuyến tỉnh. Học phần này giúp cho sinh viên tiếp cận với điều kiện cụ thể những kỹ 
năng thực hành việc chẩn đoán, xử trí và chăm sóc sức khỏe người bệnh c bệnh viện 
tuyến tỉnh. Từ đó giúp cho sinh viên có được những kiến thức, kỹ năng thực hành, thái 
độ cần thiết để sinh viên tự tin hơn và có thể độc lập làm việc ở cộng đồng sau khi tốt 
nghiệp bác sỹ đa khoa. 

Tài liệu dùng cho sinh viên cung cấp nội dung kiến thức, kỹ năng, phương pháp 
tự học, tự lượng giá và vận dụng thực tế. Giúp sinh viên chủ động trong học tập, nâng 
cao khả năng tự học, làm việc theo nhóm và kỹ năng tư vấn sức khoẻ trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 

Tài liệu này được biên soạn dựa trên quyết định số 272/YK/QĐ ngày 15/7/2005 
của trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Trong quá trình biên soạn tập tài liệu này 
chúng tối đã tham khảo danh mục kỹ năng KAS cần có cho sinh viên y khoa đã được 
thống nhất trong 8 trường đại học y Việt Nam và một số tài liệu "Hướng dẫn giảng dạy 
kỹ năng lâm sàng tại thực địa" của Trường Đại học Y khoa Huế; "Hướng dẫn chuẩn 
quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản" của Bộ Y tế, "Bài giảng sản phụ 
khoa" của trường Đại học Y khoa Thái Nguyên... 

Để hoàn thành tập tài liệu này chúng tối xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ 
của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển, Vụ khoa học và đào tạo, Bộ Y 
tế, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên; sự giúp đỡ của các chuyên gia các giảng 
viên có kinh nghiệm. 

Mặc dù chúng tối đã cố gắng trình bày những vấn đề cụ thể, phù hợp với mục 
tiêu đào tạo bác sỹ đa khoa dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên do đây là tập tài liệu mới 
được biên soạn lần đầu tiên nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhất được 
sự đóng góp của độc giả và các đồng nghiệp. 

Chúng tối xin trân trọng cảm ơn. 

TM các tác giả 
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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

 
BRNT    Bóc rau nhân tạo 

BVBMTE/KHHGĐ  Bảo vệ bà mẹ trẻ cm/kế hoạch hoá gia đình 

CTC    Cổ tử cung 

DCTC    Dụng cụ tử cung 

HA    Huyết áp 

KSTC    Kiểm soát tử cung 

NKHS    Nhiễm khuẩn hậu sản 

QLTN    Quản lý thai nghén 

TSM    Tầng sinh môn 

TC    Tử cung 

XN    Xét nghiệm 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

 
ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ 

Tài liệu bao gồm những bài giảng thực hành sản khoa tại cộng đồng dành cho 
sinh viên năm thứ 6 đi thực tế tốt nghiệp. 

Hướng dẫn sinh viên thực hành các kỹ năng, tình huống lâm sàng phù hợp với 
nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Nội dung trong cuốn sách đã tập hợp đầy đủ các 
kỹ năng thực hành về chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở tuyến tỉnh, hướng dẫn sinh viên tự 
học, tự giải quyết vấn đề và nghiên cứu có sự giám sát và giúp đỡ của cán bộ chuyên 
môn sở tại. 

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU GỒM CÁC PHẦN 

- Phần 1: Mục tiêu và chương trình chi tiết của môn học, bao gồm các bài lý 
thuyết của môn học, phù hợp với yêu cầu và trình độ thực hành tuyến tỉnh cho sinh 
viên chuẩn bị thi tốt nghiệp. 

- Phần 2: Các bài giảng thực hành, các tình huống lâm sàng, các bảng kiểm và 
câu hỏi lượng giá, với nội dung hướng dẫn thực hành chi tiết và tình huống được nêu 
ra sát với thực tế hàng ngày rất đa dạng và phong phú. 

Song song với việc phát huy tính chủ động trong học thực tế, để giúp sinh viên tự 
đánh giá kết quả học tập. Bảng kiểm và các câu hỏi lượng giá sẽ là thước đo cho mỗi 
bài thực hành của sinh viên. Sinh viên có thể tự chấm điểm cho mình hoặc thông qua 
tổ nhóm học tập để đánh giá kết quả cho nhau, từ đó có kế hoạch và phương pháp thực 
hành tiếp theo, sao cho đạt được kết quả tốt nhất theo yêu cầu. 

- Phần 3: Hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào 
thực tế. Giúp cho sinh viên linh hoạt lựa chọn các giải pháp xử trí linh hoạt, hiệu quả 
mọi vấn đề có cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo. Vì vậy người 
sinh viên phải tự chủ, phát huy tính năng động, độc lập cao. 

 

Nhóm biên soạn tài liệu 
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THỰC TẾ TỐT NGHIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG  
PHẦN SẢN PHỤ KHOA 

 
(Lấy từ ĐVHT tự Chọn) 

Số ĐVHT: Tổng Số. 04 Lý thuyết: 0   Thực hành: 4 

Số tiết: Tổng Số. 180   Lý thuyết: 0   Thực hành: 180  

Số lần kiểm tra: 1 

Thời gian thực hiện: Năm thứ 6 

MỤC TIÊU 

Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng: 

1. Chẩn đoán và xử trí được một số bệnh sản khoa thường gặp tại bệnh viện 
tuyến tỉnh. 

2. Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và gia đình biết cách phòng bệnh 
phát hiện sớm và chăm sóc một số bệnh sản phụ khoa thông thường. 

3. Thực hiện được 10 thủ thuật sản khoa cơ bản tại bệnh viện tuyến tỉnh. 

4. Mô tả được thực trạng mô hình, công tác tổ chức quản lý điều trị tại khoa 
phòng và hệ thống chăm sóc y tế tại tuyến tỉnh. 

NỘI DUNG 
STT Tên bài học/ Chủ đề Số tiết thực địa 

1 Khám thai ở các thời kỳ 6 
2 Theo dõi một cuộc chuyển dạ đẻ 8 
3 Đỡ đẻ ngôi chỏm 8 
4 Đỡ rau, kiểm tra rau 6 
5 Kiểm soát tử cung bóc rau nhân tạo 6 
6 Bấm ối 6 
7 Cắt và khâu tầng sinh môn 8 
8 Chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ 6 
9 Hồi sức sơ sinh 6 
10 Điều trị thai suy 6 
11 Đỡ đẻ ngôi ngược 6 
12 Đặt forceps 6 
13 Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm 6 
14 Chuẩn bị mổ lấy thai 6 
15 Phụ nạo thai bệnh lý các loại 8 
16 Nạo hút thai nhỏ trong SĐKH 6 
17 Kiến tập phá thai 3 tháng giữa 6 
18 Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sản, mổ phụ 6 
19 Đặt và tháo dụng cụ tử cung 8 
20 Kiến tập phụ mổ đình sản nam nữ. 4 
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21 Chẩn đoán u xơ tử cung u nang buồng trứng 6 
22 Chỉ định và chuẩn bị bệnh nhân mổ trong sản phụ 

khoa 
6 

23 Kiến tập: Phụ mổ lấy thai mổ chửa ngoài tử cung 8 
24 Kiến tập. phụ mổ u nang buồng trứng 8 
25 Kiến tập mổ cắt tử cung bán phần 8 
26 Kiến tập tổ chức bệnh viện tuyến tỉnh 8 
27 Thăm quan tổ chức Y tế dự phòng 8 
 Tổng 180 
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CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH SAU ĐẺ 
 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, sinh viên sẽ có khả năng: 
1. Chuẩn bị được các phương tiện chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ. 
2. Thực hiện được các thao tác chăm sóc trẻ sơ sinh. 

1. Đại cương 

Trẻ sơ sinh khoẻ mạnh khi đẻ ra phải có những tiêu chuẩn sau: 

- Tuổi thai phải đủ từ 37 đến hết 41 tuần. 

- Cân nặng khi đẻ ra phải trên 2500gam. 

- Khóc to, da hồng, thở đều, nhịp thở 40 - 60 lần phút. 

- Apgar từ 8 điểm trở lên ở phút thứ nhất, 9 đến 10 điểm ở phút thứ 5. 

- Bú khoẻ không nôn, có phân su. 

- Không có dị tật bẩm sinh. 

2. Chuẩn bị dụng cụ làm rốn. 

- Bàn làm rốn sơ sinh: đệm, sàng, máy hút đờm dãi. Bàn làm rốn có đủ ánh sáng 
và đủ ấm. 

- Phòng ấm, có lò sưởi vào mùa rét, mát vào mùa nóng. 

- Dụng cụ làm rốn 

Hộp cắt rốn bao gồm: 

+ Hai kẹp kocher có răng. 

+ Một Kéo thẳng để cắt rốn. 

+ Một "gói rốn": 3 miếng gạc, 3 miếng bông con để sát khuẩn, 1 sợi chỉ line dài 
20 cm để buộc rốn (hoặc kẹp rốn nhựa nếu có). 

+ Hai miếng gạc để lau đờm dãi trẻ sơ sinh. 

- Cồn iod 5% sát khuẩn dây rốn trước khi cắt. 

- Cân, thước đo cho trẻ sơ sinh. 

- Thuốc rỏ mắt, vitamin K 

3. Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ 

- Làm thông đường hô hấp của trẻ 

- Lau khô, mặc áo, đội mũ, giữ ấm cho trẻ. 
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- Làm rốn 

+ Đặt sơ sinh lên bàn có lót đệm. 

+ Rửa sạch hai tay, đeo găng vô khuẩn 

+ Mở gói rốn, cầm kẹp kocher nâng cao dây rốn khỏi thành bụng trẻ, dùng tăm 
bông thấm cồn iod 5% sát khuẩn từ chân rốn đến kẹp rốn khoảng 5cm. Nên dùng 
miếng gạc sạch che xung quanh chân rốn đề phòng cồn iod rớt vào da. 

+ Buộc rốn: dùng sợi chỉ trong gói rốn ngâm vào cồn iod để buộc rốn. Vị trí 
buộc cách chân rốn khoảng 2 - 3 cm. Nút buộc phải chặt tránh chảy máu, nên buộc 
hình chữ Z hoặc dùng kẹp rốn kẹp cách chân rốn khoảng 2- 3cm, bấm chặt kẹp. 

+ Cắt bỏ dây rốn còn lại ở trên nút buộc 0,5cm. Sau khi cắt dùng 1 miếng gạc 
nhỏ kiểm tra xem có chảy máu không. 

+ Sát khuẩn cồn iod 5% dây rốn và mỏm cắt. 

+ Dùng gạc băng kín mỏm rốn đã sát khuẩn, và cắt đoạn chỉ line còn thừa rồi 
băng rốn lại. Lưu ý băng rốn không lỏng (dễ tụt), không chặt quá gây khó thở cho trẻ 
và cản trở tuần hoàn vùng bụng. 

Tất cả các công việc trên đều phải tiến hành trong điều kiện thật vô khuẩn tránh 
nhiễm trùng rốn, uốn ván rốn hoặc chảy máu rốn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ sơ sinh. 

- Quấn tã cho trẻ 

- Đánh giá tình trạng của trẻ, giới tính. 

- Cân, đo trẻ sơ sinh. 

- Rửa mắt bằng nước muối sinh lý, nhỏ thuốc mắt: Argyrol 1% 

- Tiêm vitamin K trung: 1mg/ trẻ 

- Quan sát phát hiện các dị tật bẩm sinh thông thường: 

+ Dị dạng bộ phận sinh dục 

+ Không có hậu môn... 

- Cho trẻ nằm cùng mẹ và bú mẹ càng sớm càng tốt: 30 phút – 1 giờ sau đẻ. 

4. Chăm sóc trẻ ở phòng sau đẻ 

4.1. Khám trẻ hàng ngày 

- Màu da: mới lọt lòng da trẻ sơ sinh màu đỏ, sau chuyển sang màu hồng sau vài 
ngày có màu hồng vàng (vàng da sinh lý). Nếu trẻ vàng da nhiều chuyển trẻ sang khoa 
nhi khám và điều trị. 

- Nhịp thở: bình thường 40- 60 lần/ phút, dưới 40 hay trên 60 lần phút đều là bất 
thường, phải xem trẻ có bị bệnh ở đường hô hấp hay không. 


